
UBND HUYỆN VĂN QUAN

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH OCOP HUYỆN VĂN QUAN 2024
(Gồm: Khau nhục Công Hường; Thạch đen Kim Tú;

 Khảu Sli Hà Điềm; Rượu men lá Hữu Lễ; Tinh chất hoa hồi Văn Quan)

(Kèm theo kế hoạch số   210  /UBND-NN, ngày   05   tháng 7 năm 2024

STT Nội dung Đơn vị Số
lượng Đơn giá Thành Tiền Căn cứ

I Chi phí thẩm định giá, hồ sơ thầu Gói 1 5.400.000 5.400.000 Nghị định 89/2013/NĐ-
CP  ngày 06/08/2013

II Chi phí thuê tư vấn lập HSMT 12.180.000
Nghị định số
24/2024/NĐ-CP  ngày
27 /2/2024

1 Chi phí đăng thầu Gói 1 220.000 220.000
2 Chi phí lập hồ sơ mời thầu Gói 1 3.240.000 3.240.000
3 Chi phí đánh giá hồ sơ mời thầu Gói 1 3.240.000 3.240.000
4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu Gói 1 2.240.000 2.240.000

5 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà
thầu Gói 1 3.240.000 3.240.000

III

Chi hỗ trợ bao bì, in tem (4 sản phẩm
Gồm: Khau nhục Công Hường;
Thạch đen Kim Tú; Khảu Sli Hà
Điềm; Rượu men lá Hữu Lễ)

97.340.000

1

In tờ rơi sản phẩm Thạch đen (giấy
C120 in màu cán bóng  in 2 mặt mầu
cán bóng, kích thước dự kiến 21 x 29,7
cm)

tờ 400 9.000 3.600.000 Báo giá thực tế

2

In tem sản phẩm Thạch đen (Giấy I250
in màu cán bóng, dự kiến kích thước dài
15 cm x rộng 7,5 cm, decal giấy cán
bóng)

tem 400 8.500 3.400.000 Báo giá thực tế

3 Hộp giấy đựng Thạch đen ( hộp đạt tiêu
chuẩn AT VSTP) hộp 400 10.000 4.000.000 Báo giá thực tế

4
Túi sách đựng Thạch đen ( Giấy Ivory,
in mầu, kích thước dự kiến cao 29 cm x
dài 26 cm x rộng 20 cm có quai sách)

túi 400 34.000 13.600.000 Báo giá thực tế

5
In tờ rơi sản phẩm Khẩu Sli (giấy C120
in màu cán bóng, in 2 mặt mầu cán
bóng, kích thước dự kiến 21 x 29,7 cm)

tờ 400 9.000 3.600.000 Báo giá thực tế

6
In tem sản phẩm Khẩu sli  (Giấy I250 in
màu cán bóng, kiến kích thước dài 15
cm x rộng 9,5 cm, decal giấy cán bóng)

tem 400 8.500 3.400.000 Báo giá thực tế
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7

In hộp, túi sách đựng sản phẩm Khẩu
Sli ( Giấy Ivory, in mầu, kích thước dự
kiến cao 29 cm x dài 26 cm x rộng 20
cm có quai sách)

hộp 400 34.000 13.600.000 Báo giá thực tế

8

In tờ rơi sản phẩm Rượu men lá (giấy
C120 in màu cán bóng, in 2 mặt mầu
cán bóng, kích thước dự kiến 21 x 29,7
cm)

tờ 400 9.000 3.600.000 Báo giá thực tế

9 Mua chai rượu men lá (chai thủy tinh
đạt tiêu chuẩn AT VSTP Chai 400 20.000 8.000.000 Báo giá thực tế

10
In tem rượu men lá  (Giấy I250 in màu
cán bóng, kiến kích thước dài 15 cm x
rộng 4,5 cm, decal giấy cán bóng)

tem 400 8.500 3.400.000 Báo giá thực tế

11

In hộp đựng, túi sách đựng rượu men lá
( Giấy Ivory, in mầu kích thước dự kiến
cao 29 cm x dài 16 cm x rộng 20 cm có
quai sách)

hộp 400 34.000 13.600.000 Báo giá thực tế

12

In tờ rơi sản phẩm khau nhục (giấy
C120 in màu cán bóng, in 2 mặt mầu
cán bóng, kích thước dự kiến 21 x 29,7
cm)

tờ 400 9.000 3.600.000 Báo giá thực tế

13
In tem sản phẩm khau nhục  (Giấy I250
in màu cán bóng, kiến kích thước dài 15
cm x rộng 7,5 cm, decal giấy cán bóng)

tem 400 8.500 3.400.000 Báo giá thực tế

14 Mua hộp nhựa đựng sản phẩm khau
nhục ( hộp đạt tiêu chuẩn AT VSTP) hộp 400 7.350 2.940.000 Báo giá thực tế

15

Hộp, túi sách sản phẩm khau nhục (
Giấy Ivory, in mầu, kích thước dự kiến
cao 29 cm x dài 26 cm x rộng 20 cm có
quai sách)

hộp 400 34.000 13.600.000 Báo giá thực tế

IV Chi dịch vụ tư vấn Hỗ trợ tư vấn
phát triển sản phẩm 250.600.000

1 Thuê chuyên gia đánh giá hiện trạng
sản phẩm 15.100.000

Điểm a Khoản 2 điều
87 TT 55/2023/TT-
BTC 

 -
Xây dựng phương án điều tra (thuê
chuyên gia tư vấn mức 3: 1 người x 2
ngày)

Ngày 2 1.000.000 2.000.000

Khoản 6 điều 4 TT
55/2023/TT-BTC
(Điểm 3 điều 3 và điểm
1 điều 4 TT
02/2015/TT-
BLĐTBXH)

 - Lập mẫu phiếu điều tra (thuê chuyên
gia mức 3: 01 người x 1 ngày) Ngày 1 1.000.000 1.000.000

Khoản 2 Điều 4 TT
02/2015/TT-
BLDTBXH

- Thuê chuyên gia tư vấn mức 3 thực
hiện đánh giá: (1người  x 6 ngày) Ngày 6 1.000.000 6.000.000

Khoản 2 Điều 4 TT
02/2015/TT-
BLDTBXH

- Phụ cấp đi lại: (1 người x 2 lượt) Người 2 120.000 240.000 Theo thực tế
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- Phụ cấp lưu trú: (1 người x 6 ngày) Ngày 6 160.000 960.000
Nghị quyết số
58/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017

 - Hỗ trợ tiền ngủ theo hình thức khoán
(1người x 5 đêm) Ngày 5 180.000 900.000

Nghị quyết số
58/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017

 - Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu
(chuyên gia mức 3: 1 người x 2 ngày) Ngày 2 1.000.000 2.000.000

Khoản 2 Điều 4 TT
02/2015/TT-
BLDTBXH

 -

Viết báo cáo, kết quả điều tra và xây
dựng phương án đề xuất nâng hạng sản
phẩm OCOP: (chuyên gia mức 3: 1
người x 2 ngày)

Ngày 2 1.000.000 2.000.000
Khoản 2 Điều 4 TT

02/2015/TT-
BLDTBXH

2 Thuê chuyên gia xây dựng câu
chuyện sản phẩm 20.400.000

Điểm a Khoản 2 điều
87 TT 55/2023/TT-
BTC 

- Phụ cấp đi lại: (5 người x 2 lượt ) Người 10 120.000 1.200.000 Theo thực tế

- Phụ cấp lưu trú: (5 người x 3 ngày) Ngày 15 160.000 2.400.000
Nghị quyết số
58/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017

- Hỗ trợ tiền ngủ theo hình thức khoán
(5người x 2 đêm ) Ngày 10 180.000 1.800.000

Nghị quyết số
58/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017

- Thuê chuyên gia tư vấn mức 2: (5 người
x 3 ngày) Ngày 15 1.000.000 15.000.000

Khoản 2 Điều 4 TT
02/2015/TT-
BLDTBXH

3 Thuê chuyên gia xây dựng hồ sơ sản
phẩm 129.100.000

Điểm a Khoản 2 điều
87 TT 55/2023/TT-
BTC 

- Phụ cấp đi lại: (5 người x 2 lượt) Người 10 120.000 1.200.000 Theo thực tế

- Phụ cấp lưu trú: (5 người x 14 ngày ) Ngày 70 160.000 11.200.000
Nghị quyết số
58/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017

- Hỗ trợ tiền ngủ theo hình thức khoán (5
người x 13đêm ) Ngày 65 180.000 11.700.000

Nghị quyết số
58/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017

- Thuê chuyên gia tư vấn mức 2: (5 người
x 14 ngày) Ngày 70 1.500.000 105.000.000

Khoản 2 Điều 4 TT
02/2015/TT-
BLDTBXH

4 Chuyên gia thiết kế mẫu mã sản
phẩm, bao bì đóng gói 50.000.000

Điểm c Khoản 2 điều
87 TT 55/2023/TT-
BTC 

 - Thiết kế logo Công 10 1.000.000 10.000.000
Khoản 2 Điều 4 TT

02/2015/TT-
BLDTBXH

 - Thiết kế tem nhãn sản phẩm loại tem
dán Công 10 1.000.000 10.000.000

Khoản 2 Điều 4 TT
02/2015/TT-
BLDTBXH

 - Thiết kế túi xách đựng sản phẩm Công 10 1.000.000 10.000.000
Khoản 2 Điều 4 TT

02/2015/TT-
BLDTBXH

 - Thiết kế hộp đựng sản phẩm Công 10 1.000.000 10.000.000
Khoản 2 Điều 4 TT

02/2015/TT-
BLDTBXH

 - Thiết kế tờ rơi cho sản phẩm Công 10 1.000.000 10.000.000
Khoản 2 Điều 4 TT

02/2015/TT-
BLDTBXH
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5
Chi hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong
truyền thông

36.000.000
Điểm b Khoản 2 điều

87 TT 55/2023/TT-
BTC 

- Chuyên gia lập hồ sơ đăng ký mã số mã
vạch Công 5 1.000.000 5.000.000 Khoản 6 Điều 4 Thông

tư số 15/2022/TT-BTC

- Phí đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ 5 1.200.000 6.000.000 Báo giá thực tế
- Chi phí tạo tem truy xuất - mã QR Gói QR 5 5.000.000 25.000.000 Báo giá thực tế

V Tuyên truyên trên Tạp chí diễn đàn
Doanh nghiệp 1 1 5.000.000 5.000.000 Tạp chí diễn đàn

Doanh nghiệp

VI Tổ chức Hội đồng đánh giá, phân
hạng sản phẩm OCOP 29.480.000

1 LẦN 1: 03 SẢN PHẨM 14.980.000

 -  Chi market  Cái 1 500.000 500.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 -  Chi tiền nước uống  Người 22 40.000 880.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 - Chi Hội đồng đánh giá 13.600.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 +  Chủ tịch Hội đồng  Người 1 1.200.000 1.200.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 +  Phó chủ tịch Hội đồng  và các thành
viên  Người 8 800.000 6.400.000 Điều 6 TT03/2023/TT-

BTC

 + Chi thuê chuyên gia  Người 1 1.200.000 1.200.000 Điểm h điều 87
TT55/2023/TT-BTC

 + Thành viên Tổ tư vấn, giúp việc  Người 6 600.000 3.600.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 + Đại biểu mời  Người 6 200.000 1.200.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

2 LẦN 2: 02 SẢN PHẨM 14.500.000

 -  Chi market  Cái 1 500.000 500.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 -  Chi tiền nước uống  Người 20 40.000 800.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 - Chi Hội đồng đánh giá 13.200.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 +  Chủ tịch Hội đồng  Người 1 1.200.000 1.200.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 +  Phó chủ tịch Hội đồng  và các thành
viên  Người 8 800.000 6.400.000 Điều 6 TT03/2023/TT-

BTC

 + Chi thuê chuyên gia  Người 1 1.200.000 1.200.000 Điểm h điều 87
TT55/2023/TT-BTC

 + Thành viên Tổ tư vấn, giúp việc  Người 6 600.000 3.600.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

 + Đại biểu mời  Người 4 200.000 800.000 Điều 6 TT03/2023/TT-
BTC

Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI) 400.000.000
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